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STI/HIV PREVENTION AND CONTROL 
STI/HIV CLINIC 
 

Điều Trị bằng Metronidazole (Metronidazole Treatment) 
 

Metronidazole là thuốc trụ sinh uống để điều trị nhiễm trùng âm đạo hoặc các bệnh lây qua 
đường tình dục. 
 

Các Chứng Dị Ứng (Allergies) 
 Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với Metronidazole 

(Flagyl®) 
 

Có Thai/Cho Con Bú Sữa Mẹ (Pregnancy/Breastfeeding) 
 Không nên dùng Metronidazole trong tam cá nguyệt thứ nhất (ba tháng đầu) của thai kỳ 

nhưng có thể dùng trong tam cá nguyệt thứ nhì và thứ ba của thai kỳ.  
 Nên thận trọng khi dùng Metronidazole trong thời gian cho con bú sữa mẹ. Xin hỏi bác 

sĩ của quý vị. 
 Hãy ngưng cho con bú sữa mẹ trong 12-24 giờ sau khi uống một liều 2 gram để cơ thể 

thải hết thuốc. 
 

THẬN TRỌNG (CAUTION) 
 Đừng dùng rượu hoặc các loại thuốc có rượu (chẳng hạn như Nyquil®) trong thời gian 

điều trị và trong 48-72 giờ sau khi dùng thuốc để ngừa các phản ứng thuốc (đỏ mặt, 
nhức đầu, ói mửa, vọp bẻ và đổ mồ hôi).   

 Xin lưu ý là các loại thuốc truyền qua tĩnh mạch không được liệt kê trong tài 
liệu này. Nếu quý vị có dùng bất cứ loại thuốc nào truyền qua tĩnh mạch, xin 
thông báo cho bác sĩ của quý vị. 

 Quý vị không thể dùng các loại thuốc sau với Metronidazole: 
o Disulfiram (Antabuse®), 
o Thuốc HIV: thuốc nước để uống Amprenavir (Agenerase®), thuốc nước để uống 

Lopinavir/Ritonavir (Kaletra®); thuốc nước để uống Ritonavir (Norvir®); thuốc viên 
con nhộng Tipranavir (Aptivus®) 

o Mebendazole (Vermox®) 
o Thuốc Trị Chứng Đau Nửa Đầu:  Dihydroergotamine (Migranol®), Ergotamine 

(Cafergot®) 
o Thuốc Uống Ngừa Thương Hàn (Vivotif®) 

 

Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đang dùng các loại thuốc sau đây (Tell your doctor if 
you are taking the following medications) 

 Thuốc Làm Loãng Máu: Warfarin (Coumadin®) 
 Thuốc Trị Động Kinh: Carbamazepine (Tegretol®), Phenytoin (Dilantin®) 
 Barbituates: Phenobarbital (Donnatal®) Secobarbital (Seconal®) 
 Thuốc Viên Ngừa Thai (Estrogens/Progestogens) 
 Thuốc Hóa Trị Ung Thư: Busulfan (Myleran®) Fluoruracil 
 Thuốc Tim: Amiodarone (Cordarone®) 
 Thuốc Ức Chế Miễn Nhiễm: Cyclosporine (Neoral®), Mycophenolate Mofetil 

(CellCept®), Tacrolimus (Prograf®, Protopic®) 
 Thuốc Tâm Thần: Lithium (Lithobid®) 
 Thuốc Giảm Acid Trong Bao Tử: Cimetidine (Tagamet®) 
 Thuốc Khác: Cholestyramine resin (Questran®) 
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Điều Trị bằng Metronidazole (tiếp theo)  

(Metronidazole Treatment (cont’d)) 
 

Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đang dùng các loại thuốc sau đây (Tell your doctor if 
you are taking the following medications) 

 Thuốc giảm Acid trong Dạ Dày: Cimetidine (Tagamet®) 
 Thuốc Khác: Cholestyramine resin (Questran®) 

 

Các Tác Dụng Phụ (Side Effects) 
 Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng dưới, nôn mửa, không tiêu, có vị kim 

loại khó chịu trong miệng hoặc chóng mặt. 
 
Chỉ Dẫn Cách Dùng (Instructions for Taking) 

 Có thể uống Metronidazole với thức ăn để giảm bớt đau bụng.  
 
Chỉ Dẫn Cách Cất Thuốc (Storage Instructions) 

 Cất ở nhiệt độ trong phòng từ 15-30°C.  
 Bảo vệ để thuốc không tiếp xúc với ánh sáng, hơi nóng, và ẩm ướt.  
 Đừng dùng thuốc khi đã quá hạn in trên nhãn.  
 Cất xa tầm với của trẻ em. 

 
Chỉ Dẫn Đặc Biệt về việc Điều Trị Trichomoniasis (Special Instructions for Treatment 
of Trichomoniasis) 
 Đừng làm tình mà hãy chờ cho đến: 

o một tuần sau khi xong chương trình điều trị 1 ngày của quý vị; hoặc 
o chương trình điều trị 7 ngày của quý vị đã hoàn tất, và 
o (những) người bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, dù kết quả thử nghiệm của 

họ là không bị nhiễm. 
 Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu: 

o quý vị làm tình với một người bạn tình chưa được điều trị hoặc  
o quý vị làm tình trước khi hoàn tất chương trình điều trị của quý vị hoặc (những) 

người bạn tình của quý vị.  
 Nếu quý vị đang dùng loại ngừa thai bằng kích thích tố (thuốc uống, vòng, hoặc miếng 

dán), hãy dùng thêm một phương pháp ngừa thai không bằng kích thích tố (chẳng hạn 
như bao cao su/màng chắn) cho đến khi dứt kinh kỳ hiện nay của quý vị.  

 
Thử Nghiệm Lành Bệnh (Test of Cure) 

 Nếu dùng để điều trị trichomoniasis, hãy thử nghiệm lại bảy ngày sau khi điều trị xong. 
 

 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với bác sĩ, trạm y tế địa 
phương, hoặc xem chi tiết liên lạc dưới đây. 
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